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Hà Tĩnh, ngày     tháng     năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 

thực hiện tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban 

hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế; 

 Xét đề nghị của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh tại Tờ trình số 440/TTr-

BVĐKKA ngày 12/9/2022 về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật năm 2022; 

 Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Y. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa 

bệnh được thực hiện tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh Hà Tĩnh (bao gồm 26 

danh mục kèm theo) theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT và Thông tư số 

21/2017/TT-BYT của Bộ Y tế. 

Điều 2. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh chịu trách nhiệm triển khai thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật; thực hiện 

đúng quy trình kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo an toàn sức khỏe cho 

người bệnh. 



 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng Sở, Bệnh viện đa khoa 

thị xã Kỳ Anh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- BHXH tỉnh (để phối hợp); 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu VT- NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 
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DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

Thực hiện tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh 

Bao gồm: 26 danh mục kỹ thuật (Bổ sung lần 1 năm 2022) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày     /    /2022 của  

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh) 

 

1. Danh mục kỹ thuật tuyến Trung ương (A):  02 danh mục. 

2. Danh mục kỹ thuật tuyến tỉnh (B):    14 danh mục. 

3. Danh mục kỹ thuật tuyến huyện (C):   10 danh mục. 

4. Danh mục kỹ thuật tuyến xã (D):    00 danh mục. 

 

TT Mã số Tên kỹ thuật 
Phân 

tuyến 

Phân 

loại 

   I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC     

1  
1.22 

Siêu âm cấp cứu đánh giá tiền gánh tại giường bệnh ở 

người bệnh sốc B T1 

2  1.98 Chọc hút dịch, khí trung thất B TDB 

3  1.304 Chụp X quang cấp cứu tại giường C T2 

4  1.368 Xử lý mẫu xét nghiệm độc chất C T2 

5  
1.369 

Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu ma túy trong nước 

tiểu 
C 

  

6  
1.371 

Xét nghiệm định tính Porphobilinogen (PBG) trong 

nước tiểu 
C 

  

7  1.372 Xét nghiệm định tính porphyrin trong nước tiểu C   

  II. NỘI KHOA     

8  
2.212 

Nội soi bàng quang chẩn đoán (Nội soi bàng quang 

không sinh thiết) B T1 

9  2.219 Nội soi bơm rửa bàng quang, bơm hoá chất B T1 

10  
2.260 

Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc 

tiền mê B T1 

11  
2.261 

Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc 

gây mê B T1 

12  2.394 Tiêm ngoài màng cứng A T2 

13  
2.423 

Tiêm khớp thái dương hàm dưới hướng dẫn của siêu 

âm A T2 

14  
2.424 

Tiêm hội chứng DeQuervain dưới hướng dẫn của siêu 

âm B T2 

15  
2.425 

Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay dưới hướng dẫn 

của siêu âm B T2 

  III. NHI KHOA     

16  3.189 Chụp X quang cấp cứu tại giường C T2 



17  
3.799 

Vật lý trị liệu-PHCN người bệnh sau mổ thoát vị đĩa 

đệm cột sống cổ và cột sống thắt lưng C   

18  3.1062 Nội soi đại tràng sigma B T3 

19  3.1284 Theo dõi Hb trong phòng mổ B T3 

20  3.1285 Theo dõi Hct trong phòng mổ B T3 

21  3.1286 Theo dõi đông máu trong phòng mổ B T3 

22  3.1453 Chụp X-quang cấp cứu tại giường C T3 

23  3.2455 Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên B P1 

24  3.2515 Cắt bỏ nang xương hàm từ 2-5 cm B P1 

  XVIII. ĐIỆN QUANG - SIÊU ÂM     

25  18.128 Chụp Xquang tại phòng mổ C T3 

  XXIII. HÓA SINH     

26  23.7 Định lượng Albumin [Máu] C   

Tổng cộng 26 danh mục kỹ thuật 
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